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 Mục tiêu 

- Ôn tập lý thuyết toàn bộ giữa học kì I của chương trình sách giáo khoa Vật lí 

- Vận dụng linh hoạt lý thuyết đã học trong việc giải quyết các câu hỏi trắc nghiệm và tự luận Vật 

lí 

- Tổng hợp kiến thức dạng hệ thống, dàn trải tất cả các chương của giữa học kì I – chương trình 

Vật lí 

Câu 1: (ID: 379219) Chọn câu đúng : Chu kì dao động của con lắc lò xo là : 
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Câu 2: (ID: 379245) Khoảng cách giữa hai điểm gần nhất trên cùng một phương truyền sóng 

dao động cùng pha là: 

 A. / 4       B.           C. 2   D. / 2  

Câu 3: (ID: 379246) Đơn vị cường độ âm là: 

 A. 2/N m       B. 2W / m    C. W / m     D. ( )B Ben  

Câu 4: (ID: 379248) Một vật dao động điều hòa dọc theo trục Ox với biên độ 20mm, tần số 

2Hz. Tại thời điểm 0t s=  vật đi qua vị trí có li độ 1cm theo chiều âm. Phương trình dao động 

của vật là: 
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 C. 1cos 4
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Câu 5: (ID: 634871) Một sóng cơ hình sin lan truyền trong môi trường đàn hồi. Bước sóng 

là quãng đường sóng truyền được trong 

 A. một chu kỳ. B. hai chu kỳ. C. nửa chu kỳ. D. một giây. 

Câu 6: (ID: 635660) Phát biểu nào sau đây về sóng cơ học là không đúng? 

 A. Chu kỳ của sóng bằng chu kỳ dao động của các phần tử dao động. 

 B. Bước sóng là quãng đường sóng truyền đi được trong một chu kỳ. 



 

 

 

 

 C. Tốc độ truyền sóng bằng tốc độ dao động của các phần tử dao động. 

 D. Tần số của sóng bằng tần số dao động của các phần tử dao động. 

Câu 7: (ID: 639795) Tại điểm phản xạ cố định, sóng tới và sóng phản xạ luôn 

 A. cùng pha. B. lệch pha 
3


. C. ngược pha. D. lệch pha 

2


. 

Câu 8: (ID: 640109) Trong các môi trường sau đây, tốc độ truyền âm trong môi trường nào 

là lớn nhất? 

 A. Nước. B. Nhôm. C. Không khí. D. Khí hiđrô. 

Câu 9: (ID: 379220) Dao động tắt dần: 

 A. Có biên độ giảm dần theo thời gian      B. Luôn có lợi 

     C. Có biên độ không đổi theo thời gian D. Luôn có hại 

Câu 10: (ID: 379243) Dao động tổng hợp của hai dao động điều hòa cùng phương, cùng tần 

số, biên độ 
1A  và 

2A  có biên độ A  thỏa mãn điều kiện nào là: 

 A. 1 2A A A= −   B. 1 2A A A +      C. 1 2A A A −        D. 1 2 1 2A A A A A−   +  

Câu 11: (ID: 379247) Khi nói về dao động điều hòa, phát biểu nào sau đây là đúng? 

 A. Hợp lực tác dụng lên vật dao động điều hòa luôn hướng về vị trí cân bằng. 

    B. Dao động của con lắc lò xo luôn là dao động điều hòa.   

     C. Dao động của con lắc đơn luôn là dao động điều hòa.  

     D. Cơ năng của vật dao động điều hòa không phụ thuộc biên độ dao động. 

Câu 12: (ID: 632581) Một con lắc lò xo đang thực hiện dao động cưỡng bức. Biết ngoại lực 

cưỡng bức tác dụng vào con lắc có biểu thức ( )0,25cos 4F t N=  (t tính bằng s). Con lắc dao 

động với tần số là 

 A. 0,25 Hz. B. 2 Hz . C. 4 Hz . D. 2 Hz. 

Câu 13: (ID: 638952) Một vật dao động điều hòa với biên độ 4 cm và chu kỳ 2s. Quãng 

đường vật đi được trong 4s là 

 A. 16 cm. B. 32 cm. C. 64 cm. D. 8 cm. 

Câu 14: (ID: 639034) Một chất điểm dao động điều hòa. Khi vật chuyển động từ vị trí biên 

về vị trí cân bằng thì 

 A. thế năng chuyển hóa thành cơ năng. B. động năng chuyển hóa thành cơ năng. 

 C. thế năng chuyển hóa thành động năng. D. động năng chuyển hóa thành thế năng. 



 

 

 

 

Câu 15: (ID: 642560) Một sợi dây mềm có một đầu cố định, một đầu tự do. Trên dây đang 

có sóng dừng và chỉ có ba nút sóng (tính cả đầu dây cố định). Chiều dài của sợi dây là 

100cm. Sóng truyền trên dây có bước sóng là 

 A. 100 cm. B. 120 cm. C. 60 cm. D. 80 cm. 

Câu 16: (ID: 379242) Dao động tổng hợp của hai dao động điều hòa cùng phương có 

phương trình dao động lần lượt là 
1 24 2cos 10 , 4 2cos 10
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phương trình là: 
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 C. 8cos 10
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   D. 4 2cos 10
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Câu 17: (ID: 379244) Sóng âm khi truyền trong chất rắn có thể là sóng dọc hoặc sóng ngang 

và lan truyền với tốc độ khác nhau. Tại trung tâm phòng chống thiên tai nhận được hai tín 

hiệu từ một vụ động đất cách nhau một khoảng thời gian 270s. Hỏi tâm chấn động đất cách 

nơi nhận được tín hiệu bao xa? Biết tốc độ truyền sóng trong lòng đất với sóng ngang và 

sóng dọc lần lượt là 5 /km s  và 8 /km s . 

 A. 570km     B. 3200km   C. 730km  D. 3600km 

Câu 18: (ID: 379250) Trong một thí nghiệm về giao thoa sóng nước, hai nguồn sóng kết hợp 

được đặt tại A  và B  dao động theo phương trình cos30A Bu u a t= =  ( a  không đổi, t  tính 

bằng s ). Tốc độ truyền sóng trong nước là 60 /cm s . Hai điểm P,Q nằm tren mặt nước có hiệu 

khoảng cách đến hai nguồn là  

6 , 12PA PB cm QA QB cm− = − = . Kết luận về dao động của P,Q là 

 A. P  có biên độ cực tiểu, Q  có biên độ cực đại. B. ,P Q  có biên độ cực 

tiểu. 

 C. ,P Q  có biên độ cực đại.              D. P  có biên độ cực đại, Q  có biên độ cực 

tiểu. 

Câu 19: (ID: 379251) Trên một sợi dây đàn hồi dài 1m, hai đầu cố định, đang có sóng dừng 

với 5  nút sóng (kể cả hai đầu dây). Bước sóng của sóng truyền trên dây là: 

 A. 2m   B. 0,5m         C. 1,5m  D. 1m 



 

 

 

 

Câu 20: (ID: 379252) Một vật dao động điều hòa với biên độ A  và chu kì T . Trong khoảng 

thời gian  

4 / 3t T = , quãng đường lớn nhất ( )maxS  mà vật đi được là: 

 A. 4 3A A−   B. 3A A+  C. 4 3A A+   D. 2 3A  

Câu 21: (ID: 379253) Con lắc lò xo treo thẳng đứng, lò xo có khối lượng không đáng kể. 

Hòn bi đang ở vị trí cân bằng thì được kéo xuống dưới theo phương thẳng đứng một đoạn 

3cm rồi thả nhẹ cho nó dao động. Hòn bi thực hiện 50 dao động mất 20s. Cho 

2 210 /g m s= = . Tỉ số độ lớn lực đàn hồi cực đại và lực đàn hồi cực tiểu của lò xo max

min

dh

dh

F

F

 
 
 

 

khi dao động là: 

 A. 7   B. 0     C. 1/ 7   D. 4  

Câu 22: (ID: 379254) Trong bài thực hành đo gia tốc trọng trường của Trái Đất tại phòng thí 

nghiệm Vật lý Trường THPT Chuyên Tỉnh Thái Nguyên. Bạn Thảo Lớp Toán K29 đo chiều 

dài con lắc đơn có kết quả là 100,00 1,00l cm=   thì chu kì dao động 2,00 0,01T s=  . Lấy 

2 9,87 = . Gia tốc trọng trường tại đó là: 

 A. 29,801 0,002 /g m s=     B. 29,801 0,0035 /g m s=    

 C. 29,87 0,20 /g m s=    D. 29,801 0,01 /g m s=   

Câu 23: (ID: 379255) Một chất điểm dao động điều hòa có vận tốc bằng không tại hai thời 

điểm liên tiếp ( )1 2,2t s=  và ( )2 2,9t s= . Tính từ thời điểm ban đầu ( 0ot s= ) đến thời điểm 2t  

chất điểm đã đi qua vị trí cân bằng số lần là: 

 A. 3  lần    B. 4  lần            C. 6  lần D. 5  lần 

Câu 24: (ID: 379257) Một vật có khối lượng 1m  treo vào một lò xo độ cứng k  thì chu kì dao 

động là 1 3T s= Thay vật 1m  bằng vật 
2m  thì chu kì dao động 

2 2T s= . Thay vật 
2m  bằng vật có 

khối lượng ( )1 22 4,5m m+  thì chu kì dao động của con lắc là: 

 A. 1/ 6 s      B. 0,5s   C. 1/ 3s        D. 6s 

Câu 25: (ID: 638053) Một sóng cơ truyền trong một môi trường dọc theo trục Ox với 

phương trình ( )( )2cos 20 4u t x cm= −  (x tính bằng mét, t tính bằng giây). Tốc độ truyền sóng 

này là 

 A. 40 m/s. B. 5 m/s. C. 4 m/s. D. 50 m/s. 



 

 

 

 

Câu 26: (ID: 638553) Một sóng cơ có chu kì 2s lan truyền với tốc độ 1m/s. Khoảng cách 

giữa hai điểm gần nhau nhất trên cùng một phương truyền sóng mà tại đó các phần tử vật 

chất của môi trường dao động ngược pha là 

 A. 0,5 m. B. 1,0 m. C. 2,5 m. D. 2,0 m. 

Câu 27: (ID: 638555) Một âm có mức cường độ âm là 40dB. Cho biết cường độ âm chuẩn là 

12 2

0 10 /I W m−= . Cường độ âm của âm này bằng 

 A. 4 210 /W m− . B. 8 210 /W m− . C. 6 210 /W m− . D. 2 210 /W m− . 

Câu 28: (ID: 639051) Một con lắc lò xo nằm ngang có tần số góc dao động riêng 

10  / rad s = . Tác dụng vào vật nặng theo phương của trục lò xo, một ngoại lực biến thiên 

( )0 20nF F cos t N= . Sau một thời gian vật dao động điều hòa trên đoạn thẳng MN = 10 cm. Khi 

vật cách M một đoạn 2 cm thì tốc độ của nó là 

 A. 40 cm/s. B. 60 cm/s. C. 80 cm/s. D. 30 cm/s. 

Câu 29: (ID: 639167) Một chất điểm dao động điều hòa trên trục Ox với biên độ 10cm, chu 

kì 2s. Thời điểm ban đầu vật qua vị trí có li độ 5cm theo chiều dương. Kể từ thời điểm ban 

đầu đến khi chất điểm qua vị trí có gia tốc cực đại lần đầu tiên thì tốc độ trung bình của chất 

điểm là 

 A. 22,5 cm/s. B. 18,75 cm/s. C. 15 cm/s. D. 18 cm/s. 

Câu 30: (ID: 639817) Trên một sợi dây đàn hồi đang xảy ra hiện tượng sóng dừng với tần số 

của sóng bằng 5Hz. O là một điểm nút và P là điểm bụng gần O nhất, N là một điểm thuộc 

đoạn OP, cách O 0,2 cm. Biết rằng khoảng thời gian ngắn nhất giữa hai lần liên tiếp độ lớn li 

độ dao động của phần tử tại P bằng biên độ dao động của phần tử tại N là 
1

20
s . Bước sóng 

trên dây bằng 

 A. 2,4cm. B. 1,6cm. C. 4,8cm. D. 1,2cm. 

----- HẾT ----- 

 


